
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

TTYT VIỆT YÊN 

 

Số:         /TTYT-KD 
v/v. mời báo giá vật tư,                                 

hóa chất  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Việt Yên, ngày 17 tháng 10 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm y tế Việt Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư, 

hóa chất lần 4 năm 2025 phục vụ chuyên môn với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế Việt Yên 

Địa chỉ: Tổ dân phố Đồn Lương, Phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS Tạ Hoài Thu – 

Phó Khoa Dược- VTTBYT. 

Số điện thoại: 0369.077.133; Email: khoaduocvietyen@gmail.com 

1. 3. Cách thức tiếp nhận báo giá bằng một trong các hình thức như sau: 

- Báo giá bản đỏ: Nhận tại địa chỉ: Khoa Dược- VTTBYT, Trung tâm y tế 

việt yên, Tổ dân phố Đồn Lương, Phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh. 

- Bản điện tử: Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam scan báo 

giá qua email: khoaduocvietyen@gmail.com. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 16h 20 phút ngày 17 tháng 10 năm 2025 đến trước 

15h ngày 29 tháng 10 năm 2025. 

Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 10 năm 

2025. 

 

mailto:khoaduocvietyen@gmail.com


II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa:  

-  Danh mục gồm 39 mặt hàng; 

- Số lượng và thông số kỹ thuật mỗi mặt hàng: (có danh mục chi tiết kèm theo). 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản hàng hóa:  

Giao hàng đến kho của khoa Dược-VTTBYT của Trung tâm y tế việt yên. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến:  

- Trong vòng 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không. 

- Thanh toán hợp đồng: 90 ngày sau khi hàng hóa được vận chuyển, bàn giao, 

nghiệm thu tại Trung tâm y tế việt yên; Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), bên bán cung 

cấp đầy đủ các chứng từ thanh toán theo quy định của Nhà nước. 

5. Các thông tin khác (nếu có): 

- Yêu cầu tính năng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản bảng trên là yêu cầu tối thiểu của 

hàng hóa, các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam có thể chào hàng hóa có 

tính năng và kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. 

- Nhà cung cấp báo giá theo Mẫu báo giá đính kèm theo Công văn này./. 

Nơi nhận:  

-Như trên; 

- Cổng thông tin TTYT Việt Yên 

-Lưu: VT, KD 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Minh Phương 

 

 

 

 



PHỤ LỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ  

 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/khối 

lượng 

I 
Hóa chất, vật tư chạy cho máy xét nghiệm điện giải đồ tự động 5 thông số Fortress 

Diagnostics/ Anh (theo bộ) 

1 
Dung dịch rửa máy 

điện giải 

Được sử dụng làm sạch đường dẫn thuốc thử. 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn 

tương đương 

ml 600  

2 
Dung dịch chuẩn 

máy điện giải 

Được sử dụng để kiểm soát chất lượng cho xét 

nghiệm định lượng đa thông số cho máy phân 

tích điện giải: Natri, Kali, ion Canxi, Clo và pH. 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặccác tiêu chuẩn 

tương đương 

ml 
                     

200  

3 Điện cực Canxi  

Điện cực Canxi dùng cho máy phân tích điện 

giải. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu 

chuẩn tương đương 

Cái 
                         

1  

4 Dây bơm  

Sử dụng cho máy phân tích điện giải. Đạt tiêu 

chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương 

đương 

Chiếc 
                         

4  

II Vật tư, hóa chất sử dụng cho kỹ thuật mới khoa xét nghiệm 

1 
Bộ nhuộm PAP 

(Hematoxilin, Orange 

G6, EA 50) 

Bộ nhuộm Papanicolaou (PAP) được thiết kế để 

phân biệt giữa nhiều loại tế bào như phết tế bào 

âm đạo để phát hiện ung thư âm đạo, tử cung và 

cổ tử cung.                                                            

Bộ gồm 3 chai:  

Hematoxylin 500 ml  

OG-6 Solution 500 ml  

EA-50 Stain Solution 500 ml  

Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương 

đương 

Bộ      2  

2 Keo gắn Lamen 

Dùng để gắn lam kính với lamen sau khi nhuộm 

mô. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu 

chuẩn tương đương. 

Lọ 2  

3 Lamen 

- Chất liệu: Thủy tinh, có đặc tính quang học, độ 

phẳng đồng đều và kích thước đồng đều. 

- Kích thước: 22x40 mm 

- Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn 

tương đương. 

Lá 1.000  

4 Giêm sa 
Sử dụng trong các kỹ thuật nhuộm vi sinh, tế 

bào và huyết học 
ml    1.000  



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/khối 

lượng 

III Hóa chất sử dụng cho khoa xét nghiệm 

1 
Hóa chất nội kiểm 

cho xét nghiệm huyết 

học 

Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học. 

Dùng cho máy xét nghiệm huyết học BC 3000 

Plus. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu 

chuẩn tương đương 

Bộ   1  

2 
Chất chuẩn dùng 

cho máy phân tích 

nước tiểu 

Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích nước tiểu. 

Dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu Reactif 

Touch plus. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các 

tiêu chuẩn tương đương 

Ống  2  

3 Hồng cầu mẫu 

Bộ gồm 2 lọ: một lọ A1 và một lọ B; dùng cho 

định nhóm huyết thanh ABO  được dùng cho xét 

nghiệm định kháng thể A và kháng thể B; Tiêu 

chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương 

đương 

Bộ 12  

4 
Chất thử phát hiện 

Streptolysin O 
Phát hiện Streptolysin O trong máu Test    200  

IV Vật tư y tế, dụng cụ sử dụng cho phòng nội soi tiêu hóa 

1 Nắp van sinh thiết Dùng nhiều lần, chất liệu cao su cái 50  

2 
Chổi rửa dây máy 

nội soi 

Sử dụng cho dây máy nội soi tiêu hóa. Đường 

kính 1,8mm - 2,3mm, dài 2,3m 
cái 20  

V Vật tư, hóa chất sử dụng cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo 

1 
Dung dịch rửa máy 

thận nhân tạo 

Dung dịch khử khuẩn máy thận nhân tạo chứa 

Axit Citric 50%. 

Tác dụng làm sạch, khử trùng nhiệt, diệt vi 

khuẩn, virut (bao gồm HBV, HCV và HIV) 

lít 210  

2 
Màng lọc hệ thống 

nước RO 

 Kích thước màng lõi lọc 0,5 µm. Sử dụng phù 

hợp cho hệ thống nước RO 
Cái/ Chiếc 12  

3 
Gạc chạy thận nhân 

tạo 
3,5cm x 4,5cm x 80 lớp vô trùng Miếng 

                  

7.000  

VI Vật tư răng và tai mũi họng 

1 Ống hút nha khoa 
Sử dụng để hút nước bọt trong miệng bệnh 

nhân, sử dụng 1 lần. 
Cái/ chiếc                   



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/khối 

lượng 

2.000  

2 Mũi khoan trụ dài Sử dụng để mài cắt răng chiếc 
                     

300  

3 Óc tay khoan 
Sử dụng óc lắp vào tay khoan để mài răng.  

Sử dụng nhiều lần. 
chiếc 

                         

5  

4 Meche cầm máu mũi Kích thước 1 cm x 200 cm x 4 lớp. Đã tiệt trùng cuộn 
                     

100  

5 
Merocel cầm máu 

mũi 
Kích thước 8cm x 1,5cm x 2cm.Đã tiệt trùng. Cái/ miếng 

                       

50  

VII Vật tư y tế khác    

1 
Bộ Canuyn mở khí 

quản 

2 nòng; các số. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các 

tiêu chuẩn tương đương 
Cái/ Bộ 

                         

5  

2 
 Giấy Monitor sản 

khoa  

Giấy in máy Monitor sản khoa. Kích thước: 

150mm x 100mm x 150 tờ 
Tệp 

                       

30  

3 
Bông gạc đắp vết 

thương vô trùng 

Gạc 2 lớp có đệm bông, dùng để đắp vết 

thương. Kích thước 6 cm x 15 cm 
Gói 

                

15.000  

4  Điện cực tim dán  
Sử dụng để kết nối với máy monitor hoặc máy 

điện tim 
miếng 

                  

1.800  

5 
Que nhuộm 

Fluorescein Sodium 
Mỗi que chứa 1mg Fluorescein Sodium chiếc 

                  

1.000  

6 
Bộ Chai đựng thuốc 

Methadone 

Bộ gồm: 01 chai thuốc, 01 nắp và 01 nhãn.        

Chai sử dụng đựng được 30 ml dung dịch (thể 

tích ngang là 30 ml ± 3,0 ml), nắp xé (đảm bảo 

chai thuốc còn niêm phong khi sử dụng phải xé 

dây niêm phong mới mở được chai thuốc) dùng 

để cấp phát thuốc cho bệnh nhân mang thuốc về 

Chai hình trụ, nắp xé và nhãn thuốc. 

Làm từ nhựa HDPE, màu trắng. 

Đảm bảo độ sạch. 

Nắp chai đựng thuốc Methadone: Nắp xé, đảm 

Bộ 
                

18.000  



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/khối 

lượng 

bảo chai thuốc khi người bệnh mang về sẽ còn 

nguyên niêm phong và khi sử dụng phải xé dây 

niêm phong mới mở được chai thuốc. 

Nắp bằng nhựa LDPE, màu trắng sữa. 

7 

Bộ gây tê ngoài 

màng cứng có 

Catheter 

Ống catheter ngoài màng cứng: mềm, trơ sinh 

học, có thước chia để định vị độ sâu đưa vào.                             

Adapter kết nối Luer Lock (nối catheter với ống 

tiêm) 

Ống catheter: chất liệu polyurethane hoặc nylon 

mềm, dẻo, không gây kích ứng, không độc, trơ 

sinh học 

Kim có vạch đánh dấu độ sâu rõ ràng 

Catheter có khả năng chống gập, không bị kẹt 

trong lòng kim                                                                                                

Được tiệt trùng bằng ethylene oxide (EO) hoặc 

gamma 

Đóng gói vô khuẩn, sử dụng một lần                                     

Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương 

đương 

Bộ 
                       

50  

8 
Bộ bơm truyền dịch 

giảm đau 

Thể tích bình chứa ≥300ml 

Bộ điều chỉnh tốc độ dòng chảy, bước nhảy tốc 

độ dòng chảy ≥0,5ml/h. 

Có khóa điều chỉnh dòng chảy 

Có nút bấm PCA liều tăng cường. 

Cổng nạp thuốc có van 1 chiều 

Bộ dây có kẹp khóa 

Có bộ lọc khí 

Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. 

Bộ 
                       

50  

9 Lưới thoát vị bẹn 
Chất liệu Polypropylen 6 x 11 cm. Tiêu chuẩn 

ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương 
Cái/ Miếng 

                       

50  

10 Lưới thoát vị bẹn 
Chất liệu Polypropylen 10 x 15 cm. Tiêu chuẩn 

ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương 
Cái/ Miếng          50  

11 
Giấy in siêu âm đen 

trắng 
Dạng cuộn, chiều rộng 110 mm , chiều dài 20 m. 

Đựng trong túi thiếc bảo quản, độ bền hình ảnh tốt 
Cuộn 

                     

500  

VII Hóa chất khác    

1 
Natri clorid tinh 

khiết 

Dạng bột hoặc tinh thể màu trắng. Sử dụng để 

rửa dạ dày 
Gam 

                  

1.000  



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/khối 

lượng 

2 Natri Salicylate 
Dạng bột hoặc tinh thể màu trắng. Sử dụng để 

pha dung dịch Natri Salicylate 5% 
Gam 

                  

1.000  

3 Tinh dầu quế Có mùi thơm đặc trưng Lít 
                       

15  

4 Vôi soda Dùng cho máy gây mê kèm thở của phòng mổ kg 
                       

50  

5 Formaldehyd Dung tích ≥ 500ml/lọ  Lọ 
                         

2  

6 Than hoạt tính Màu đen, dạng bột, sử dụng trong rửa dạ dày gam 
                  

1.000  

Tổng: 39 khoản 

Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm y tế Việt Yên 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng 

sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi 

rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị như sau:  

1. Báo giá hàng hóa: 

 

STT Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

(nếu 

có) 

Thông 

số kỹ 

thuật 

(nếu 

có) 

Ký, mã 

hiệu, 

model, 

hãng 

sản 

xuất 

Mã 

HS 

(nếu 

có) 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

(đã bao 

gồm 

VAT) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1            

2            

…            

n            



 (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài 

liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi 

cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].  

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp.  

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.  

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

 ……, ngày.... tháng .... năm .... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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